

4

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐƯỢC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(ngày 06/02/2026)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ CCCD

	1. 
	NGUYỄN VĂN THUẦN
	02/02/1988
	006088004033

	2. 
	THIỆU VĂN PHÚC
	14/05/2000
	068200005298

	3. 
	NGUYỄN VĂN THANH
	10/05/2001
	060201005192

	4. 
	KA LINH
	20/07/1984
	068184000441

	5. 
	PHAN THỊ TỐ UYÊN
	04/06/2003
	068303002313

	6. 
	HOÀNG THỊ HƯƠNG
	01/10/1992
	038192025743

	7. 
	NGUYỄN NGỌC CẢNH
	13/11/1993
	060093001994

	8. 
	TRẦN THÁI ĐẠI DƯƠNG
	26/04/1991
	068091007672

	9. 
	NGUYỄN HOÀNG SƠN
	27/10/1988
	060088009756

	10. 
	TRƯƠNG THU THỦY
	26/07/1992
	067192003488

	11. 
	HUỲNH QUỐC HUY
	10/01/1996
	060096004823

	12. 
	HUỲNH ĐỨC TÍN
	22/12/1991
	052091007034

	13. 
	PHẠM MINH ĐỨC
	22/01/2001
	008201007149

	14. 
	NGUYỄN NGỌC PHÚC
	21/12/1989
	060089014906

	15. 
	TRẦN TÙNG LÂM
	09/03/2006
	014206009090

	16. 
	NGUYỄN HỒ THÀNH CHÍNH
	02/05/1991
	060091003961

	17. 
	NGUYỄN THANH LINH
	12/07/1998
	060098009742

	18. 
	NGUYỄN ANH KHOA
	21/06/1993
	060093000279

	19. 
	TRẦN PHƯƠNG DIỆU HIỀN
	26/10/2003
	060303009272

	20. 
	NGUYỄN HOÀNG MINH THỊNH
	03/01/2001
	068201004695

	21. 
	NGUYỄN NGỌC PHONG
	26/09/1982
	068082007388

	22. 
	PHẠM THỊ THÚY LOAN
	17/01/1994
	068194009692

	23. 
	KA LÈM
	29/06/1979
	068179000668

	24. 
	LÊ THÀNH NHÂN
	27/03/2002
	068202003358

	25. 
	BÙI XUÂN VỊNH
	20/11/1969
	038069034122

	26. 
	NGUYỄN THANH NHÂN
	01/06/2007
	060207009049

	27. 
	PHAN NHI TÂN
	16/02/1993
	068093015432

	28. 
	PHẠM DUY HUẤN
	30/10/1981
	060081005604

	29. 
	VŨ THỊ MINH THU
	08/10/1994
	068194007077

	30. 
	NGUYỄN HOÀNG THÂN
	18/10/1992
	068192005873

	31. 
	VŨ CAO THIÊN BẢO
	13/04/2006
	068206008323

	32. 
	BÙI THANH NGUYÊN
	11/11/1994
	056094004228

	33. 
	BÙI NGỌC YÊN
	01/01/1988
	092088010026

	34. 
	CHÂU ĐÌNH TRUNG
	25/02/1995
	060095005719

	35. 
	BÙI ĐỨC HUY
	03/06/1989
	077089005303

	36. 
	PHAN THANH TUYỀN
	13/12/2005
	060305007119

	37. 
	KIM NGỌC DƯƠNG
	28/11/1998
	038098022146

	38. 
	PHAN THANH NHẠC
	14/09/1992
	067092004497

	39. 
	LƯU THỊ QUỲNH THƯƠNG
	10/07/1996
	060196012839

	40. 
	NGUYỄN TRÍ CAO
	16/07/1989
	060089015865

	41. 
	NGUYỄN THỊ VIỆT THANH
	12/02/1995
	066195012008

	42. 
	LÊ NGUYỄN THẢO MY
	14/12/2009
	067309005887

	43. 
	TRẦN DUY BẢO QUỐC
	15/03/1982
	060082012550

	44. 
	NGUYỄN TUẤN ĐẠT
	05/06/2005
	067205001139

	45. 
	NGUYỄN ANH TÚ
	13/03/2003
	068203006000

	46. 
	TRẦN ĐOÀN LAM ANH
	14/01/2010
	060310010944

	47. 
	NGUYỄN ĐẶNG DIỆU TRÂM
	19/07/1999
	060199004710

	48. 
	NGUYỄN TRẦN HOÀI NAM
	28/06/2006
	068206007813

	49. 
	ĐINH THỊ HUYỀN TRANG
	17/11/1993
	068193011190

	50. 
	TÙ A DƯỠNG
	25/12/1996
	077096006583

	51. 
	NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA
	17/05/2002
	060202005780

	52. 
	LÊ NGUYỄN THẢO MY
	14/12/2009
	067309005887

	53. 
	VŨ LỤC NAM
	22/08/2006
	067206007589

	54. 
	PHẠM PHƯƠNG TRANG
	20/09/1995
	074195000837

	55. 
	PHẠM HỒNG PHÚC
	26/09/2005
	068205012293

	56. 
	NGUYỄN HOÀNG LONG
	21/11/2004
	060204008290

	57. 
	TRẦN THANH LIÊM
	18/05/1996
	060096005533

	58. 
	LÊ THỊ THIÊN TRANG
	25/01/1997
	068197007039

	59. 
	LÊ HOÀI DANH
	24/02/1989
	054089011670

	60. 
	TRẦN TÚ ANH
	28/04/1995
	068095002464

	61. 
	NGUYỄN HOÀNG PHỤNG
	05/06/1989
	068089007685

	62. 
	NGUYỄN HUY HÙNG
	05/04/2001
	067201000740

	63. 
	ĐOÀN MINH QUÂN
	12/01/2006
	068206010758

	64. 
	VƯƠNG TIẾN KIÊN
	10/04/1996
	038096031411

	65. 
	NGUYỄN BẢO NGỌC
	18/10/2005
	079305031895

	66. 
	TRỊNH THỊ KIM LOAN
	02/02/1972
	092172005193

	67. 
	VƯƠNG THỊ HÀ NI
	02/01/2000
	067300006341

	68. 
	PHẠM NGUYỄN KHÁNH TOÀN
	18/02/2007
	060207006751

	69. 
	PHAN THỊ THANH NHÃ
	14/05/2003
	067303000071

	70. 
	NGUYỄN VĂN PHÚ
	26/12/2000
	060200012084

	71. 
	NGUYỄN TÚ ANH
	05/12/1993
	094093017172

	72. 
	PHAN CHUNG HIẾU
	11/11/2002
	068202003709

	73. 
	NGUYỄN PHONG
	30/05/1988
	060088000688

	74. 
	PHẠM THẠCH ANH KHÔI
	10/11/2003
	067203005205

	75. 
	LÝ ĐẶNG TRỌNG KHÁNH
	13/10/2006
	068206008622

	76. 
	TRỊNH HOÀNG LỆ ANH
	03/04/1979
	068179007475

	77. 
	NGUYỄN ANH QUỐC
	24/11/2006
	060206007331

	78. 
	NGUYỄN THỤY THỤC ĐOAN
	28/10/2003
	068303004872

	79. 
	TRẦN THỊ HÀ GIANG
	01/09/2004
	060304013320

	80. 
	NGUYỄN QUANG HIẾU
	28/06/2007
	068207006084

	81. 
	LÝ THÀNH THUẬN
	18/06/2000
	068200002259

	82. 
	PHẠM BẢO THIỆN
	01/04/1995
	060095009663

	83. 
	LÊ CÔNG HÙNG
	25/02/2006
	060206007023

	84. 
	LÝ TRỌNG TÍN
	26/07/2002
	067202003260

	85. 
	NGUYỄN HOÀNG DU
	22/08/2002
	068202003326

	86. 
	HỒ XUÂN BỬU
	16/01/2004
	060204008580

	87. 
	NGUYỄN THỊ KIM TRINH
	21/03/1995
	060195014379

	88. 
	NGUYỄN ANH KHOA
	26/07/1994
	060094006034

	89. 
	BÙI VIẾT THẮNG
	29/09/2003
	068203003132

	90. 
	VŨ VIỆT BÁCH
	29/01/2007
	068207009660

	91. 
	ĐỖ VĂN QUÂN
	15/01/2007
	068207014528

	92. 
	ĐẶNG VĂN VIỆT
	02/09/1998
	060098007601

	93. 
	NGUYỄN THANH THỦY
	19/10/2007
	067207006784

	94. 
	VƯƠNG ĐÌNH THÀNH
	30/10/2005
	067205000369

	95. 
	TRẦN HOÀI BẢO
	01/04/1995
	060095001188

	96. 
	LÊ HOÀNG BẠCH LONG
	09/08/1996
	068096008373

	97. 
	LÊ THỊ HUYỀN TRANG
	13/05/2006
	067306002644

	98. 
	NGUYỄN THÀNH HƯNG
	30/10/1970
	060070012534

	99. 
	DƯƠNG VĂN BÌNH
	21/02/2003
	060203010059

	100. 
	NGUYỄN THỊ THU HIỀN
	07/08/2004
	067304003245

	101. 
	NGUYỄN PHI HÙNG
	08/05/1981
	068081001534

	102. 
	NGUYỄN XUÂN KHANG
	15/11/2006
	060206000136

	103. 
	NGUYỄN VĂN THIỆN
	28/10/2007
	060207009820

	104. 
	NGUYỄN ĐẮC HẢI ĐĂNG
	08/06/1994
	068094003254

	105. 
	HOÀNG THỊ DÍNH
	11/10/1995
	004195008308

	106. 
	DƯƠNG TUYẾT VÂN
	20/12/1974
	079174024827

	107. 
	VŨ THỊ LINH
	12/02/1998
	001198039501

	108. 
	DƯƠNG MINH TRƯỜNG
	21/10/2006
	060206011588

	109. 
	VÕ THỊ HOÀNG OANH
	23/02/2006
	068306012954

	110. 
	NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
	12/04/2004
	060304002181

	111. 
	HOÀNG THỊ THU NGẦN
	24/04/1999
	067199003378

	112. 
	NGUYỄN NHẬT PHONG
	05/10/2007
	060207009937

	113. 
	NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO
	10/09/1997
	060197007958

	114. 
	CAO LƯU ANH QUỐC
	03/09/2000
	060200001211

	115. 
	ĐẶNG MINH TÀI
	06/08/1994
	060094005936

	116. 
	PHÙNG TRUNG HIẾU
	22/04/1997
	068097002421

	117. 
	NGUYỄN ĐÌNH UY
	04/03/2001
	068201006734

	118. 
	LÊ ĐẶNG THANH PHƯƠNG
	29/05/2004
	051304010430

	119. 
	LẠI ANH DŨNG
	09/07/2006
	067206002841

	120. 
	NGUYỄN VĂN TIẾN
	07/10/1997
	068097012300

	121. 
	TRƯƠNG QUANG CƯỜNG
	24/10/2006
	068206002613

	122. 
	NGUYỄN VIẾT MINH
	15/02/1993
	091093009858

	123. 
	NGUYỄN THỊ HẠNH
	21/01/2000
	001300024553

	124. 
	DƯƠNG QUỐC THỊNH
	17/08/2003
	027203013212

	125. 
	NGUYỄN HOÀNG TUẤN
	07/01/1997
	060097007528

	126. 
	TRẦN HỮU TỴ
	05/05/1989
	060089008684

	127. 
	NGUYỄN THỊ MINH NGÂN
	27/11/2001
	068301007146

	128. 
	NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THANH
	21/06/1999
	060199007305

	129. 
	PHAN THỊ CẨM NHUNG
	15/03/1986
	060186011325

	130. 
	PHAN VĂN SINH
	26/04/1998
	049098009213

	131. 
	PHẠM THỊ LOÃN
	01/01/1968
	036168018112

	132. 
	NGUYỄN PHẠM LINH ĐAN
	23/07/2002
	067302000438

	133. 
	LỶ CÚN SÁNG
	10/06/1993
	060093013716

	134. 
	LỶ CỎNG SÁNH
	02/05/1988
	060088004931

	135. 
	NGUYỄN PHÚ TÀI
	25/05/2003
	060203009307

	136. 
	LÊ NGUYỄN BẢO TRÂN
	09/01/2007
	068307009741

	137. 
	VÕ MẠNH CƯỜNG
	29/04/1999
	068099000267

	138. 
	LƯU HÙNG DIỆP
	22/11/1970
	PA9790597

	139. 
	NGUYỄN ĐÌNH DŨNG./.
	17/11/1997
	070097009095

	140. 
	LÊ THỊ PHƯƠNG HÀ./.
	30/07/1980
	052180011456

	141. 
	CHỬ VĂN NAM./.
	13/06/1979
	001079041270

	142. 
	TRIỆU THỊ CHUỐNG./.
	14/01/1989
	006189006467

	143. 
	BÙI VĂN SỰ./.
	11/01/1988
	038088042221
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